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	BỘ TÀI CHÍNH
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	––––
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:  95/2004/QĐ-BTC
	
	––––––––––––––––––––––––––––

	
	
	Hà Nội, ngày  07 tháng  12  năm 2004


QUYẾT ĐỊNH  

Quy định tạm thời việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển, đánh giá và cấp giấy chứng nhận an ninh tàu biển 

theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển

––––
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH


Căn cứ quy định của sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển ban hành kèm theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển; 


Căn cứ Nghị quyết số 5 về thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật ngày 12/12/2002 của Hội nghị quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển;


Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001 và Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;


Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;


Sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải (tại công văn số 3643/GTVT-TC ngày 19/7/2004);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, 

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành mức thu phí phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển, đánh giá và cấp giấy chứng nhận an ninh tàu biển theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển, như sau: 


1. Mức thu: 

	TT
	NỘI DUNG THU
	MỨC THU
(đồng/lần/tàu)

	
	
	Nhóm tàu 

loại I
	Nhóm tàu 

loại II

	1
	Phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển 
	5.000.000
	5.000.000

	2
	Phê duyệt lại kế hoạch an ninh tàu biển khi có bổ sung, sửa đổi lớn 
	2.000.000
	2.000.000

	3
	Đánh giá lần đầu để cấp giấy chứng nhận an ninh tàu biển 
	10.000.000
	12.000.000

	4
	Đánh giá trung gian để xác nhận vào giấy chứng nhận an ninh tàu biển 
	10.000.000
	12.000.000


	5
	Đánh giá cấp mới giấy chứng nhận an ninh tàu biển sau 5 năm 
	10.000.000
	12.000.000

	6
	Đánh giá sơ bộ để cấp giấy chứng nhận tạm thời an ninh tàu biển 
	9.000.000
	10.500.000

	7
	Đánh giá bất thường để duy trì giấy chứng nhận an ninh tàu biển 
	9.000.000
	10.500.000



Trong đó: 


- Tàu thuộc nhóm loại I: gồm các tàu biển chở hàng có tổng dung tích từ 500 GT trở lên. 


- Tàu thuộc nhóm loại II: gồm tàu biển chở khách, tàu chở hoá chất, tàu chở dầu, tàu chở khí hoá lỏng, giàn khoan di động ngoài khơi.


 2. Mức thu phí phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển và đánh giá, cấp giấy chứng nhận hệ thống an ninh tàu biển quy định tại khoản 1 Điều này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

Điều 2. Các công ty tàu biển có tàu biển tham gia vận tải tuyến quốc tế khi đề nghị phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển, đánh giá và cấp giấy chứng nhận an ninh tàu biển theo các quy định của Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển, Quyết định số 170/2004/QĐ-BGTVT ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS 74) ban hành kèm theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển phải nộp phí phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển, đánh giá và cấp giấy chứng nhận hệ thống an ninh tàu biển theo mức thu quy định tại Điều 1 của Quyết định này. 

Điều 3: Cục Đăng kiểm Việt Nam, đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển và đánh giá, cấp giấy chứng nhận an ninh tàu biển, có trách nhiệm tổ chức thu phí phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển và đánh giá, cấp giấy chứng nhận hệ thống an ninh tàu biển theo quy định tại Quyết định này. 

 Điều 4: Số tiền thu phí phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển và đánh giá, cấp giấy chứng nhận hệ thống an ninh tàu biển là doanh thu hoạt động đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về tài chính hiện hành đối với hoạt động đăng kiểm.  


Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Điều 6: Các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp phí, cơ quan thu phí phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển, đánh giá và cấp giấy chứng nhận an ninh tàu biển và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

	Nơi nhận:
	Thứ trưởng

	- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan trực thuộc Chính phủ;

- Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, 

Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương;

- Công báo;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp)

- Cục Đăng kiểm Việt Nam;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Lưu: VP, CST(CST3).
	(đã ký)
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